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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và

kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của xã Hương Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Hương Trà;

Trên cơ sở Thông báo thẩm định số 160h/TB-TNMT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thị xã về thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Hương Thọ; 

Xét đề nghị của UBND xã Hương Thọ tại Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 và của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà tại Tờ trình số 549/TTr-TNMT ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) của xã Hương Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Hương Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:



Đơn vị tính: ha
	Stt
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2012
	Diện tích đến năm 2020

	
	
	
	Cấp trên phân bổ (theo Công văn số 216/UBND-TNMT
	Địa phương xác định
	Tổng số
	 Tăng (+),giảm (-) trong kỳ quy hoạch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	4.715,00
	4.715,00
	
	4.715,00
	-

	I
	Đất nông nghiệp; Trong đó:
	3.975,79
	3.900,22
	-
	3.900,22
	-75,57

	1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	69,37
	69,37
	-
	69,37
	-

	2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	126,98
	121,67
	-
	121,67
	-5,31

	3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	49,23
	-
	42,52
	42,52
	-6,71

	3.1
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	49,23
	-
	42,52
	42,52
	-6,71

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	613,63
	625,70
	-
	625,70
	12,07

	4.1
	Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	423,56
	450,16
	-
	450,16
	26,60

	4.2
	Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	27,29
	-
	25,29
	25,29
	-2,00

	4.3
	Đất trồng cây lâu năm khác
	162,78
	-
	150,25
	150,25
	-12,53

	5
	Đất rừng phòng hộ
	333,68
	333,68
	-
	333,68
	0,00

	6
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Đất rừng sản xuất
	2.753,01
	2.679,13
	-
	2.679,13
	-73,88

	8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	12,83
	12,83
	-
	12,83
	-

	9
	Đất nông nghiệp khác
	17,06
	-
	15,32
	15,32
	-1,74

	II
	Đất phi nông nghiệp
	708,98
	814,78
	-
	814,78
	105,80

	1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,77
	5,50
	-
	5,50
	4,73

	2
	Đất quốc phòng
	12,20
	14,20
	-
	14,20
	2,00

	3
	Đất an ninh
	2,10
	2,10
	-
	2,10
	-

	4
	Đất khu công nghiệp;Trong đó:
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Đất khu công nghiệp tập trung
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Đất cụm công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	13,51
	30,83
	-
	30,83
	17,32

	6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	84,09
	91,78
	-
	91,78
	7,69

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Đất di tích danh thắng
	59,28
	59,28
	-
	59,28
	-

	9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	-
	0,01
	-
	0,01
	0,01

	10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	7,53
	7,41
	-
	7,41
	-0,12

	11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	11,18
	13,94
	-
	13,94
	2,76

	12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	61,40
	61,25
	-
	61,25
	-0,15

	13
	Đất sông, suối
	172,22
	-
	172,22
	172,22
	-

	14
	Đất phát triển hạ tầng
	126,60
	149,43
	-
	149,43
	22,83

	14.1
	Đất giao thông
	71,05
	91,02
	-
	91,02
	19,97

	14.2
	Đất thủy lợi
	12,08
	12,08
	-
	12,08
	-

	14.3
	Đất công trình năng lượng
	28,50
	28,55
	-
	28,55
	0,05

	14.4
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	0,04
	0,32
	-
	0,32
	0,28

	14.5
	Đất cơ sở văn hóa
	0,95
	2,10
	-
	2,10
	1,15

	14.6
	Đất cơ sở y tế
	0,21
	0,21
	-
	0,21
	-

	14.7
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	3,81
	4,54
	-
	4,54
	0,73

	14.8
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	3,81
	3,96
	-
	3,96
	0,15

	14.9
	Đất chợ
	-
	0,50
	-
	0,50
	0,50

	15
	Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-

	III
	Đất đô thị; Trong đó:
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-
	-

	IV
	Đất khu dân cư nông thôn; Trong đó:
	249,52
	249,52
	-
	249,52
	-

	 
	Đất ở tại nông thôn
	158,10
	186,03
	-
	186,03
	27,93

	V
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-
	-

	VI
	Đất khu du lịch
	-
	44,24
	
	44,24
	44,24

	VII
	Đất chưa sử dụng
	30,23
	-
	-
	-
	-30,23


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Kỳ đầu năm 2011-2015
	Kỳ cuối năm 2016-2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	104,83
	52,08
	52,75

	1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)
	LUC/PNN
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK/PNN
	4,11
	2,75
	1,36

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	6,71
	3,91
	2,80

	1.3.1
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	COC/PNN
	-
	-
	-

	1.3.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	6,71
	3,91
	2,80

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	16,33
	6,94
	9,39

	1.4.1
	Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	LNC/PNN
	3,40
	0,60
	2,80

	1.4.2
	Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	LNQ/PNN
	2,00
	0,81
	1,19

	1.4.3
	Đất trồng cây lâu năm khác
	LNK/PNN
	10,93
	5,53
	5,40

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	-
	-
	-

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	73,14
	38,28
	34,86

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NNK/PNN
	4,54
	0,20
	4,34

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	-
	-
	-

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	-
	-
	-

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	-
	-
	-

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại sang đất nông nghiệp khác
	HNK/NKH
	-
	-
	-

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	-
	-
	-

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RDD/NKR(a)
	-
	-
	-

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RPH/NKR(a)
	-
	-
	-


Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất
 nông nghiệp khác
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Giai đoạn 2011-2015
	Giai đoạn 2016-2020

	1
	Đất nông nghiệp; Trong đó:
	NNP
	29,26
	-
	29,26

	1.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	29,26
	-
	29,26

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	0,97
	0,10
	0,87

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	0,77
	0,05
	0,72

	2.1.1
	Đất giao thông 
	DGT
	0,77
	0,05
	0,72

	3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,20
	0,05
	0,15


(Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) xã Hương Thọ kèm theo). 
Điều 2.  Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) của xã Hương Thọ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: 
Đơn vị tính: ha 

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2012
	Diện tích phân theo từng năm

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	4.715,00
	4.715,00
	4.715,00
	4.715,00

	1
	Đất nông nghiệp; Trong đó:
	3.975,79
	3.973,00
	3.937,29
	3.923,71

	1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)
	69,37
	69,37
	69,37
	69,37

	1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	126,98
	126,56
	124,93
	123,03

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	49,23
	49,02
	47,32
	45,32

	1.3.1
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	-
	-
	-
	-

	1.3.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	49,23
	49,02
	47,32
	45,32

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	613,63
	612,42
	610,47
	605,09

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1.4.1
	Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	423,56
	423,56
	423,56
	422,96

	1.4.2
	Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	27,29
	27,29
	27,14
	26,48

	1.4.3
	Đất trồng cây lâu năm khác
	162,78
	161,57
	159,77
	155,65

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	333,68
	333,68
	333,68
	333,68

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	2.753,01
	2.752,06
	2.721,63
	2.714,73

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	17,06
	17,06
	17,06
	19,66

	2
	Đất phi nông nghiệp
	708,98
	711,77
	747,48
	761,16

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,77
	0,77
	5,77
	5,77

	2.2
	Đất quốc phòng
	12,20
	12,20
	12,20
	14,20

	2.3
	Đất an ninh
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-

	2.4.1
	Đất khu công nghiệp tập trung
	-
	-
	-
	-

	2.4.2
	Đất cụm công nghiệp
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	13,51
	13,51
	14,11
	15,71

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	84,09
	84,54
	104,54
	104,54

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	7,53
	7,53
	7,51
	7,51

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	11,18
	11,18
	14,14
	14,12

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	61,40
	61,40
	61,40
	61,25

	2.13
	Đất sông, suối
	172,22
	172,22
	172,22
	172,22

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	126,60
	127,22
	129,84
	134,76

	2.14.1
	Đất giao thông 
	71,05
	71,33
	73,18
	77,10

	2.14.2
	Đất thủy lợi
	12,08
	12,08
	12,08
	12,08

	2.14.3
	Đất công trình năng lượng
	28,50
	28,50
	28,50
	28,53

	2.14.4
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	0,04
	0,04
	0,04
	0,16

	2.14.5
	Đất cơ sở văn hóa
	0,95
	1,13
	1,33
	2,03

	2.14.6
	Đất cơ sở y tế
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	2.14.7
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	3,81
	3,97
	4,54
	4,54

	2.14.8
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	3,81
	3,81
	3,81
	3,96

	2.14.9
	Đất chợ
	-
	-
	-
	-

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất đô thị; Trong đó:
	-
	-
	-
	-

	 
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-

	4
	Đất khu dân cư nông thôn; Trong đó:
	249,52
	249,52
	249,52
	249,52

	 
	Đất ở tại nông thôn
	158,10
	159,81
	164,36
	169,69

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-
	-

	7
	Đất chưa sử dụng
	30,23
	30,23
	30,23
	30,13


2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:      

            Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
	Diện tích phân theo từng năm

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	52,08
	2,79
	35,71
	13,58

	1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)
	LUC/PNN
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK/PNN
	2,75
	0,42
	1,63
	0,70

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	3,91
	0,21
	1,70
	2,00

	1.3.1
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	COC/PNN
	-
	-
	-
	-

	1.3.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	3,91
	0,21
	1,70
	2,00

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	6,94
	1,21
	1,95
	3,78

	1.4.1
	Đất trồng cây CN lâu năm
	LNC/PNN
	0,60
	-
	-
	0,60

	1.4.2
	Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	LNQ/PNN
	0,81
	-
	0,15
	0,66

	1.4.3
	Đất trồng cây lâu năm khác
	LNK/PNN
	5,53
	1,21
	1,80
	2,52

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	38,28
	0,95
	30,43
	6,90

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NNK/PNN
	0,20
	-
	-
	0,20

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại sang đất nông nghiệp khác
	HNK/NKH
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RDD/NKR
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RPH/NKR
	-
	-
	-
	-


3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng:

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ
	Diện tích phân theo từng năm

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	0,10
	-
	-
	0,10

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	0,05
	-
	-
	0,05

	2.1.1
	Đất giao thông 
	DGT
	0,05
	-
	-
	0,05

	3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,05
	-
	-
	0,05


Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân xã Hương Thọ  có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để các cấp chính quyền, các nhà đầu tư, nhân dân biết nhằm thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; xác định ranh giới, công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất; 
3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích;

4. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- TV thị ủy;

- TT HĐND thị xã;

- CT và các PCT UBND thị xã;

- Lưu VT.
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